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Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông 

gió của mỏ than Tân Lập, Quảng Ninh 
 

Nguyễn Văn Thịnh1,, Trần Xuân Hà1, Đặng Vũ Chí1, Nguyễn Cao Khải1, Đào Văn Chi1  
1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Thông gió mỏ hầm lò giữ một vai trò quan trọng trong quá trình khai thác các mỏ hầm lò nói chung và 

các mỏ than hầm lò nói riêng. Thông gió mỏ cung cấp không khí sạch cho con người và máy móc thiết bị 

làm việc trong mỏ, hoà loãng nồng độ các khí độc, khí có hại, hòa loãng nồng độ bụi và đưa chúng ra 

khỏi mỏ  nhằm đảm bảo an toàn lao động và và đảm bảo điều kiện vi khí hậu dễ chịu tại các vị trí làm 

việc. Mặt khác, đây còn là biện pháp hữu hiệu để phòng chống nổ khí mê tan và nổ bụi than.  

Mỏ than Tân Lập hiện đạng khai thác từ mức -50 đến mức -100 với công suất 700.000 tấn/năm và 

đang đào sâu thêm giếng xuống mức -200 để chuẩn bị khai thác mức -100/-200 trong thời gian tới. Hiện 

nay, phương pháp thông gió cho mỏ là phương pháp thông gió hút với sở đồ thông gió sườn, sử dụng 

trạm quạt gió chính mã hiệu 2k56-N24/400kW đặt tại cửa lò mặt bằng mức +17. 

Với đặt điểm của mỏ than Tân Lập ngày càng khai thác xuống sâu, sản lượng mỏ chưa tăng nhưng số 

lượng gương lò đào chuẩn bị cho mức -100/-200 tăng lên đáng kể. Do đó,một số hộ tiêu thụ trong mỏ 

xuất hiện tình trạng thiếu gió sạch gây ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của công nhân lao động và công 

tác an toàn trong khai thác mỏ. 

Bài báo đã phân tích đánh giá hiện trạng thông gió của mỏ, tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến công 

tác thông gió và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió cho mỏ than Tân Lập nhằm nâng cao 

hiệu quả thông gió cho mỏ vàloại trừ tình trạng thiếu gió tại các hộ tiêu thụ gió của mỏ. 

Từ khóa: Thông gió, Trạm quạt, Tân Lập 

1. Đặc điểm mỏ than Tân Lập 

Mỏ than Tân Lập nằm về phía Đông Bắc thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Giới hạn toạ độ địa lý:Từ 

21001,40” đến 21002,55” vĩ độ Bắc; Từ 107018,00” đến 107018,08”kinh độ Đông 

Khu mỏ được khai thông bằng lò bằng tại mức +17 kết hợp với cặp giếng nghiêng tại mặt bằng sân 

công nghiệp +17 đến mức -100 sau đó mở các sân ga, hầm trạm và đào các mũi xuyên vỉa, dọc vỉa đá các 

mức để khai thông cho các vỉa.  

- Hệ thống khai thác mỏ đang áp dụng là hệ thống khai thác cột dài theo phương, công nghệ khấu than 

bằng khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng cột thủy lực đơn và giá thủy lực di động. 

2. Đánh giá hiện trạng thông gió mỏ than Tân Lập 

2.1. Phương pháp thông gió và vị trí đặt quạt 

Mỏ được xếp loại I về khí cháy nổ, mở mỏ bằng các lò bằng xuyên vỉa đào từ ngoài địa hình ở mức 

+17, kết hợp với cặp giếng nghiêng đến mức -100. Hiện nay khu mỏ Bắc Cọc Sáu, Công ty than Hạ 

Long- TKV được thông gió bằng phương pháp thông gió hút, nhờ sử dụng trạm quạt gió chính mã hiệu 

2k56-N24 đặt tại cửa lò xuyên vỉa mức thông gió +17, quạt gió này do Trung Quốc sản xuất 

2.2. Sơ đồ thông gió mỏ và chất lượng đường lò 

Để đảm bảo sản lượng khai thác cho mỏ, hiện nay mỏ huy động 6 lò chợ hoạt động đồng thời ở nhiều 

mức từ mức -100 đến mức -30 tại vỉa 14, vỉa 15 và vỉa 16. 

Sơ đồ thông gió của mỏ: Gió sạch đi qua giếng chính, giếng phụ có cửa giếng ở mặt bằng mức +17, 

qua các đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa vận tải các mức và vào thông gió cho các lò chợ khai thác. Gió thải 
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từ lò chợ qua lò dọc vỉa thông gió mức của các lò chợ, qua các thượng thông gió, qua lò dọc vỉa thông 

gió, xuyên vỉa thông gió +17 rồi được hút ra ngoài qua trạm quạt hút. Qua khảo sát mạng gió mỏ và mạng 

các đường lò cho thấy hầu hết các đường lò xây dựng cơ bản được đào trong đá đều đảm bảo về chất 

lượng như: hình dạng, khung chống, tiết diện so với ban đầu, tuy nhiên trong đường lò xuyên vỉa mức -

100 có nhiều đoàn tàu chở bùn xúc dọn từ đường lò không di chuyển với chiều dài khoảng 20 toa goòng, 

đoạn đường lò xuyên vỉa mức -100 (cách ngã 3 với hầm bơm khoảng 200m) bị ngập nước với chiều dài 

khoảng 50m, chiều sâu ngập nước khoảng 15cm. Các đường lò dọc vỉa trong mỏ hầu hết đảm bảo yêu 

cầu, chỉ có một số đoạn đường lò cần dọn dẹp và chống xén mở rộng nhằm đảm bảo tiết diện yêu cầu. 
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Hình 1. Giản đồ thông gió mỏ than Tân Lập 

2.3. Hiện trạng thông gió cho lò chợ 

a. Lưu lượng gió qua lò chợ 

Tất cả các lò chợ đều được thông gió bằng các hạ áp chung của mỏ và có hướng gió thoát ra từ lò chợ 

đều đi từ dưới lên trên đúng theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò  

Kết quả tính toán và kết quả đo đạc kiểm tra thực tế lượng gió cho lò chợ được thể hiện 

trong bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả lưu lượng gió cần cho lò chợ theo tính toán và kiểm tra thực tế 

TT Tên lò chợ 

Các thông số lưu 

lượng gió (m3/s) 

Đánh giá 

 

Cần Thực tế 
Thừa 

(m3/s) 

Thiếu 

(m3/s) 

Ghi chú 

1 LC -90 -:- -30 Vỉa 6 5.5 6.0 0.5 - Đảm bảo 

2 
Lò chợ giá XDY mức -60/-

20 Vỉa 6 cánh Bắc 
5.5 5.4 - 0.1 Cần bổ sung 

3 LC -45 -:- -30 V9 khu IB 4.8 5.4 0.6 - Đảm bảo 

4 LC -50 -:- -25 V9 khu II 5.0 4.8 - 0.2 Cần bổ sung 

5 LC -45 -:- -30 V9 khu IIB 5.0 5.6 0.6 - Đảm bảo 

6 LC XDY Vỉa 11(KT8) 4.6 5.4 0.8 - Đảm bảo 

Phân tích các số liệu trong bảng 1, có thể rút ra những nhận xét sau: Trong số 6 lò chợ thì nhìn chung 

lượng gió phân phối qua các lò chợ đạt yêu cầu, có 2 lò chợ thiếu gió. Lò chợ -50 -:- -25 V9 khu II  thiếu 

0.2 m3/s, lò chợ giá XDY mức -60/-20 Vỉa 6 cánh Bắc thiếu 0.1 m3/s, còn các lò chợ khác đều thừa gió từ 

0.5 m3/s đến 0.8 m3/s. 

b. Điều kiện vi khí hậu trong lò chợ 

Kết quả đo một số thông số chủ yếu của điều kiện vi khí hậu ở lò chợ (tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm) 

cũng như đánh giá điều kiện vi khí hậu theo tiêu chuẩn Việt Nam được ghi trong bảng 2. 
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Bảng 2. Đánh giá điều kiện vi khí hậu ở các lò chợ 

TT Tên lò chợ Các thông số vi khí hậu QCVN 01:2011/BCT 

 
 

Tốc độ 

gió, m/s 

Nhiệt 

độ, oC 

Độ ẩm, 

% 

Tốc độ 

gió, m/s 

Nhiệt 

độ, oC 

Độ ẩm, 

% 

1 LC -90 -:- -30 Vỉa 6 1,4 30 98 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

2 
Lò chợ giá XDY mức -60/-

20 Vỉa 6 cánh Bắc 
1.6 27.0 95 0,25 ÷ 4 < 30 

< 90 

3 LC -45 -:- -30 V9 khu IB 1,3 30 98 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

4 LC -50 -:- -25 V9 khu II 1.8 29.5 99 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

5  LC -45 -:- -30 V9 khu IIB 1,3 29 95 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

6 LC XDY Vỉa 11(KT8) 2.0 27.5 96 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

 Phân tích các số liệu được ghi trong bảng 2, có thể rút ra kết luận sau: Theo tiêu chuẩn vi khí hậu 

dễ chịu của Việt Nam thì điều kiện vi khí hậu ở 6 lò chợ thì tất cả đảm bảo là dễ chịu, mặc dù có 2 lò chợ 

thiếu gió nhưng điều kiện vi khí hậu đều đảm bảo theo tiêu chuẩn (QCVN:01/2011-BCT) 

c. Hàm lượng các chất khí CO2 và CH4 ở trong các lò chợ 

Chất lượng không khí trong các lò chợ được đánh giá dựa theo hàm lượng khí CH4 và khí CO2… theo 

các số liệu đo đạc khảo sát thường xuyên của khu mỏ Tân Lập được ghi trong bảng 3 

Bảng 3. Chất lượng không khí ở lò chợ 

TT Tên lò chợ 
Hàm lượng 

CH4, % 

Hàm lượng 

CO2, % 
Đánh giá 

1 LC -90 -:- -30 Vỉa 6 0,3 0,2 Đảm bảo 

2 LC -60/-20 Vỉa 6 cánh Bắc 0,0 0,0 Đảm bảo 

3 LC -45 -:- -30 V9 khu IB 0,34 0,25 Đảm bảo 

4 LC -50 -:- -25 V9 khu II 0,1 0,12 Đảm bảo 

5 LC -45 -:- -30 V9 khu IIB 0,33 0,16 Đảm bảo 

6 LC XDY Vỉa 11(KT8) 0,0 0,0 Đảm bảo 

- Nồng độ chất khí nguy hiểm nhất đối với mỏ than hầm lò là CH4, đo được ở luồng gió thải ra từ các 

lò chợ dao động trong khoảng 0,0 đến 0,34% theo thể tích không khí. Như vậy đối chiếu Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò thì nồng độ khí CH4 nằm trong giới hạn cho phép. 

- Hàm lượng khí có hại CO2 dao động trong khoảng từ 0,0 đến 0,25% theo thể tích không khí. Với kết quả như 

vậy là đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn cho phép. 

2.4. Hiện trạng thông gió cho lò chuẩn bị 

a. Lượng gió đưa vào các gương lò chuẩn bị 

Lưu lượng gió cần thiết phải đưa vào các gương lò chuẩn bị theo tính toán và lượng gió thực tế đo đạc 

tại gương lò được giới thiệu ở bảng 4 

Bảng 4. Lượng gió cần đưa đến gương lò và lượng gió thực tế 

TT Tên gương lò 
Lưu lượng gió, m3/s 

Đánh giá, 

m3/s 

Cần đưa đến Thực đến Thừa Thiếu 

1 Lò xuyên vỉa mức -200 6,40 4,5 - 1,9 

2 Lò nối giếng phụ với ga mức -200 5,24 3,8 0.05 - 

3 Lò XV-10.1 3,76 2,0 - 1,76 

4 Lò DV mức -100 Vỉa 8 3,36 3,61 0,25 - 

5 Lò TG mức -65 Vỉa 8 3,36 2,7 - 0,66 

6 Lò DV mức +0 V9 KIB 3,36 2,6 - 0,76 

7 Thượng khởi điểm mức -45/+0 V9 KIB 2,52 1,6 - 0,9 

8 Thượng TG mức -50/ +0 V9 khu II 3,36 2,0 - 1,36 

9 Thượng TG mức -25/+25 V9 KIIB 3,36 3,4 0,04 - 

10 Thượng TG mức -45/-10 V9 KIIB 3,36 2,5 - 0,86 
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Phân tích các số liệu trong bảng 4, có thể rút ra nhận xét sau:Trong số 10 gương lò chuẩn bị, lưu lượng 

gió cung cấp cho 7 gương lò chuẩn bị còn thiếu gió và thiếu đáng kể từ 0,66m3/s đến 1,9 m3/s. Mặt khác 

theo kết quả khảo sát, khoảng cách từ miệng ống gió đến gương còn xa hơn 10m 

b. Chất lượng thông gió các gương lò chuẩn bị 

Ngoài việc khảo sát lưu lượng gió thực tế được đưa tới gương lò chuẩn bị chúng tôi còn xác định nồng 

độ các chất khí cháy nổ (CH4) và có hại (CO2) trong các gương cũng như các thông số môi trường. Trong 

bảng 5 trình bày hàm lượng một số chất khí cháy nổ và có hại, còn trong bảng 6 giới thiệu về điều kiện vi 

khí hậu ở các gương lò. 

Bảng 5 Hàm lượng một số chất khí cháy nổ và có hại ở gương lò 

TT Tên đường lò 
Hàm lượng khí, % 

Đánh giá 
CH4 CO2 

1 Lò xuyên vỉa mức -200 0,0 0,0 Đảm bảo 

2 Lò nối giếng phụ với ga chân trục mức -200 0,0 0,0 Đảm bảo 

3 Lò XV-10.1 0,1 0,2 Đảm bảo 

4 Lò DV mức -100 Vỉa 8 0,12 0,2 Đảm bảo 

5 Lò TG mức -65 Vỉa 8 0,26 0,28 Đảm bảo 

6 Lò DV mức +0 V9 KIB 0,2 0,15 Đảm bảo 

7 Thượng khởi điểm mức -45/+0 V9 KIB 0,1 0,2 Đảm bảo 

8 Thượng TG mức -50/ +0 V9 khu II 0,08 0,2 Đảm bảo 

9 Thượng TG mức -25/+25 V9 KIIB 0,15 0,22 Đảm bảo 

10 Thượng TG mức -45/-10 V9 KIIB 0,02 0,24 Đảm bảo 

 

Bảng 6. Điều kiện vi khí hậu ở gương lò chuẩn bị 

TT Tên đường lò 

Các thông số vi khí hậu Đánh giá theo tiêu chuẩn 

Tốc độ 

gió, m/s 

Nhiệt 

độ, oC 

Độ 

ẩm, % 

Việt 

Nam 

Liên 

Xô cũ 
Anh 

1 Lò xuyên vỉa mức -200 0,35 29 96 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

2 
Lò nối giếng phụ với ga chân trục 

mức -200 
0,36 29,5 96,5 0,25 ÷ 4 < 30 

< 90 

3 Lò XV-10.1 0,27 28 95 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

4 Lò DV mức -100 Vỉa 8 0,54 28,5 92 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

5 Lò TG mức -65 Vỉa 8 0,40 28 97,5 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

6 Lò DV mức +0 V9 KIB 0,39 29 94 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

7 Thượng khởi điểm -45/+0 V9 KIB 0,32 29.5 95.5 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

8 Thượng TG mức -50/ +0 V9 khu II 0,30 27 95 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

9 Thượng TG mức -25/+25 V9 KIIB 0,51 29 91 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

10 Thượng TG mức -45/-10 V9 KIIB 0,37 29 94 0,25 ÷ 4 < 30 < 90 

 

Phân tính các số liệu trong bảng trên, ta thấy:- Hàm lượng các chất khí cháy nổ và có hại đều trong 

giới hạn tối đa cho phép. Điều này cho thấy thông gió các gương lò chuẩn bị đáp ứng được yêu cầu là hòa 

loãng nồng độ các khí độc, khí nổ và khí có hại xuống tới mức cho phép theo quy phạm an toàn, chất 

lượng thông gió tốt. 

- Điều kiện vi khí hậu: Trong 10 gương lò thì tất cả các gương có nhiệt độ tại khu vực 

gương lò nằm trong giới hạn cho phép (nhiệt độ trong không khí < 300C). Đặc biệt độ ẩm ở tất cả 

các gương lò chuẩn bị đều khá lớn (từ 92 -:- 97,5%), vượt quá quy định cho phép.  

2.5. Đánh giá hiện trạng các công trình thông gió 

a. Trạm quạt gió 

Hiện nay mỏ than Tân Lập sử dụng 1 trạm quạt gió chính đặt tại mặt bằng cửa lò mức +17, sử dụng 

quạt có mã hiệu 2k56-N24 do Trung Quốc sản xuất.  
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Trạm quạt quạt này không có hệ thống đảo chiều, việc đảo chiều gió được thực hiện bằng cách đảo 

chiều quay của động cơ (đảo chiều quay của trục quạt), tuy vậy tình trạng này không ảnh hưởng chất 

lượng làm việc của trạm quạt. Rãnh quạt gió của trạm quạt qua khảo sát đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Tồn tại lớn nhất ở trạm quạt gió chính mỏ than Tân Lập là không có cửa sổ ở rãnh quạt dùng để đo lưu 

lượng và hạ áp quạt. Vì vậy các thông số này phải đo ở trong đường lò mỏ.  
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Hình 2. Đồ thị xác định chế độ công tác của quạt gió chính 2k56-N24 

Chế độ làm việc của quạt được ghi trong bảng 4 

Bảng 4. Chế độ làm việc của quạt 2k56-N24 của mỏ than Tân Lập 

TT Các thông số làm việc 

của quạt gió 2k56/N24 

Chế độ làm việc 

hiện tại  

Chế độ làm việc hợp 

lý (tính toán) 

Chế độ làm việc quạt 

có thể tạo ra được 

1 Góc lắp cánh, độ 25 35 30 

2 Lưu lượng, m3/s 66,3 116 100,5 

3 Hạ áp, mmH2O 381,4 365,525 273,62 

4 Hiệu suất, % 80 83 82 

Từ các số liệu trong bảng trên hiện lưu lượng gió ở chế độ làm việc hiện tại của mỏ còn thiếu tới 49,7 

m3/s. Điều này cho thấy chế độ làm việc hiện tại không đáp ứng nhu cầu và cần thiết phải tăng góc lắp 

cánh quạt lên góc 350. Muốn đạt được điều nà rõ ràng phải thay động cơ với công suất 600-800kW.  

b. Chất lượng các cửa gió 

Cửa gió chính đặt tại cửa lò bằng +17, được làm bằng sắt, sử dụng 2 cửa gió nối tiếp nhau, khoảng 

cách 2 cửa gần liền nhau là 10m nhưng vẫn rò gió lớn (rò gió với lưu lượng 3,85m3/s). Mặt khác cả 2 cửa 

này đều có khoảng hở giữa mép dưới của cánh cửa với nền lò khoảng 10cm mà không được che chắn cẩn 

thận đã gây rò gió. 

Các cửa sổ điều chỉnh gió đều được xây dựng đảm bảo quy cách và chất lượng, các cửa sổ được lựa 

chọn vị trí đặt hợp lý để không ảnh hưởng đến các công tác khác như đi lại và giao thông vận tải. Đảm 

bảo điều chỉnh hạ áp cũng như lưu lượng gió đi vào các nhánh đúng theo yêu cầu. 
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c. Chất lượng các thành chắn 

Tất cả các thành chắn đều được xây dựng bằng gạch vữa xi măng, do vậy đều đảm bảo tiêu chuẩn chất 

lượng công trình và đạt tiêu chuẩn về rò gió cho phép. 

2.5. Nhận xét 

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, có thể rút ra những nhận xét sau: 

- Phương pháp thông gió chung cho mỏ đang sử dụng là phương pháp thông gió hút. Đây là phương 

pháp thông gió hợp lý. Sơ đồ mạng gió nhìn chung không quá phức tạp, không nhiều nhánh chéo. 

- Chất lượng thông gió cho các lò chợ nhìn chung khá tốt về lượng gió cần cung cấp và hàm lượng các 

chất khí độc hoặc có hại (CO2 và CH4). Tuy vậy, về mặt điều kiện vi khí hậu thì chất lượng thông gió 

chưa tốt, lò chợ nhìn chung còn nóng. 

- Tương tự như ở lò chợ, chất lượng thông gió cho các gương lò đào mới cơ bản đảm bảo về lượng gió 

có khả năng hòa loãng các chất khí độc, khí nổ song về điều kiện vi khí hậu chưa tốt vì độ ẩm còn vượt 

quá giới hạn cho phép, đặc biệt ở đa số lò chuẩn bị còn thiếu gió từ 0,66 m3/s đến 1,9 m3/s. 

- Chất lượng các công trình thông gió nhìn chung chưa tốt. Tại trạm quạt hiện còn thiếu cửa sổ ở rãnh 

quạt để kiểm tra chế độ làm việc của quạt gió. 

Mặt khác, cửa gió chính ở các cửa lò mức +17 nơi đặt  trạm quạt gió chính 2k56-N24 chưa đảm bảo 

chất lượng kín gió. Vì vậy, lượng gió rò qua cửa gió này khá lớn (4m3/s).  

. Quạt gió chính của mỏ đang làm việc ở góc lắp cánh 250
 không hợp lý, vì ở chế độ làm việc này, 

lưu lượng quạt tạo ra còn thiếu một lượng gió khá lớn 49,7 m3/s.  

3.Các giải pháp kỹ thuật hoàn thiện mạng gió mỏ than Tân Lập 

Để hoàn thiện mạng thông gió mỏ và nâng cao hiệu quả thông gió chung của mỏ, cần phải áp dụng 

đồng loạt các giải pháp sau: 

- Như đã phân tích ở phần trên, chất lượng thông gió cho các lò chợ chưa đáp ứng về điều kiện vi khí 

hậu vì độ ẩm đo được trong lò chợ còn cao. Để giảm thiểu vấn đề này cần giảm thiểu độ ẩm của các luồng 

gió sạch trước khi đi vào lò chợ bằng cách khai thông cống rãnh thoát nước tránh hiện tượng nước chảy 

tràn trên nền lò và các rãnh thoát nước phải có nắp đậy kín. 

- Công tác thông gió cho các gương lò chuẩn bị cũng phải quan tâm đặc biệt về năng lực các quạt gió 

sử dụng và chất lượng của các ống gió, chất lượng nối ống gió để đảm bảo đủ lưu lượng gió sạch tới 

gương lò. Hiện nay trong 10 gương lò chuẩn bị thì có 7 gương còn thiếu gió (từ 0,8 đến 1,9m3/s), tốc độ 

gió 8/10 gương lò chưa đạt được tốc độ gió tối ưu. 

Để đáp ứng yêu cầu này cần kiểm tra năng lực của tất cả các quạt cục bộ và sử dụng ống gió mới có mối 

nối các đoạn ống tốt nhất có thể nhằm chống rò gió. Đặc biệt phân xưởng thông gió cần kiểm tra thường 

xuyên chất lượng các ống gió, chất lượng các điểm nối ống gió và chất lượng điểm nối ống gió với côn quạt. 

Thường xuyên đảm bảo khoảng cách từ miệng ống gió đẩy đến gương lò là 10m. 

- Cần gia công một cửa sổ kiểm tra chế độ làm việc của quạt gió chính tại rãnh quạt gió. Trạm quạt gió 

chính 2k56-N24/400kW, n=1000v/ph tại cửa lò mặt bằng +17, cần bổ sung cửa kiểm tra được bố trí ở 

rãnh quạt và cách quạt khoảng 10- 15m với kích thước 300 x 300mm. Cửa kiểm tra được chế tạo bằng tôn 

vững chắc có cánh cửa đóng kín khi quạt làm việc, còn khi đo chế độ làm việc của quạt thì được mở ra. 

- Phải giảm tới mức tối đa lượng gió rò qua cửa gió chính (lò bằng xuyên vỉa mức +17). Cụ thể, tại cửa 

gió chính này chỉ cho phép lượng gió rò bằng khoảng 1,5m3/s.  Đối với cửa gió chính ở cửa lò +17 này, 

nơi bố trí  trạm quạt gió chính 2k56-N24, cần chỉnh sửa lại các cánh cửa tránh cong vênh và gia cố phần 

cánh cửa tiếp giáp với nền đường lò, sao cho mức rò gió qua các cửa gió là nhỏ nhất. 

- Để đảm bảo lượng gió cần thiết theo yêu cầu, cần phải điều chỉnh góc lắp cánh của quạt gió chính 

2k56-N24/400kW, n=1000v/ph từ 250 lên 350 bằng giải pháp nhanh chóng thay động cơ quạt với công 

suất 600-800kW 

- Hiện nay sức cản chung của mỏ còn khá lớn, dẫn đến hạ áp của 6 luồng gió trong tổng số 10 luồng 

gió có giá trị lớn hơn 240mmH2O cho đến 266,21 mmH2O. Đó là các luồng gió số 1, luồng gió số 2, 

luồng gió số 7, luồng gió số 8, luồng gió số 9 và luồng gió số 10. Điều này là không tốt cho chế độ làm 

việc lâu dài của quạt gió. 
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Thực tế này đòi hỏi mỏ phải rà soát, kiểm tra hành trình của các luồng gió để chống xén những đoạn 

đường lò có tiết diện đã bị thu hẹp, nhằm góp phần giảm sức cản chung của mỏ. 

4. Kết luận 

- Phương pháp thông gió chung của mỏ là thông gió hút, đây là phương pháp thông gió hợp lý. 

- Thông gió cho các lò chợ sử dụng hạ áp chung của mỏ và thông gió cho các gương lò chuẩn bị sử 

dụng phương pháp thông gió đẩy nhờ quạt cục bộ và ông gió vải bạt là hợp lý. Chất lượng thông gió cho 

lò chợ nhìn chung là khá tốt, độ ẩm ở lò chợ còn khá cao còn lò chuẩn bị có thể chấp nhận được do, điều 

kiện nhiệt độ tại gương lò đảm bảo theo quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, độ ẩm tại các gương lò còn cao 

và một số gương lò còn thiếu gió do chất lượng các điểm nối ống gió chưa thật tốt. 

- Chất lượng các công trình thông gió chưa thật tốt, rò gió ở các cửa gió tại cửa lò mức +17 còn vượt 

gấp 2 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt trạm quạt gió chính không có cửa sổ dùng để kiểm tra chế 

độ làm việc của các quạt gió. 

- Lượng gió do quạt 2k56-N24/400kW, n=1000v/ph hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu thông gió của 

mỏ, vì quạt 2k56-N24/400kW, n=1000v/ph hiện mới tạo ra được lượng gió là 66,3 m3/s khi làm việc ở 

góc lắp cánh 250 và còn thiếu tr 42,468 m3/s so với lưu lượng gió yêu cầu quạt cần tạo ra, do đó cần thiết 

phải tăng góc lắp cánh lên 350 để đảm bảo thông gió của mỏ và tiếp tục tăng góc lắp cánh lên 400 để đảm 

bảo thông gió khi đã mở rộng một số đoạn lò để giảm hạ áp mỏ. Tuy nhiên công suất động cơ không đáp 

ứng được mà quạt chỉ có thể hoạt động ở góc lắp cánh 300, do đó cần thiết phải thay động cơ quạt có công 

suất 600÷ 800kW để đảm bảo yêu cầu thông gió cho mỏ. 
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ABSTRACT 
Assessment of current status and proposed solutions to improve the 

ventilation system of Tan Lap coal mine, Quang Ninh 
Nguyen Van Thinh1, Tran Xuan Ha1,Dang Vu Chi1, Nguyen Cao Khai1, Dao Van Chi1  

1Hanoi University of Mining and Geology 

The ventilation is an important role in the mining process in general mines and coal mines in 

particular. Minie ventilation provides clean air for humans and mining machinery, dilutes harmful gases 

and gases, dilutes dust concentrations, and removes them from mines to ensure safety and to ensure a 

pleasant microclimate in the workplace. On the other hand, this is also an effective measure to prevent 

methane explosion and coal dust explosion. 

At present, Tan Lap coal mine is exploited from -50 to -100 with the capacity of 700,000 tons / year 

and is building tunnel further down to -200 to prepare for exploitation -100 / -200 in the near future. The 

ventilation method for the mine is the suction ventilation method with the flue ventilation facility, using 

the 2k56-N24 / 400kW main fan station located at the furnace door level +17. 

The characteristics of the Tan Lap coal mine are the number of tunnels that need to be built for the 

extraction layer -100 / 200, which is higher than the mining plan and needs to be ventilated. As a result, 

some of the works in the mine appear to suffer from a lack of clean wind, affecting the working 

conditions of workers and the safety of mining. 

The article analyzes current situation of TanLap coal mine's ventilation, finds out the causes that affect 

the ventilation work and proposes solutions to improve the ventilation system for the Tan Lap coal mine 

in order to improve the ventilation efficiency of the mine. 

Keywords: Ventilation, main fan station, TanLap coal mine 


